TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

PHÂN CÔNG XE ĐI THAM QUAN

Thời gian: 5h50 ngày 10/11/2016
Địa điểm tập trung: Trường THCS Đô Thị Việt Hưng

I. Danh sách phân xe:

	STT
	LỚP/ HS
	SỐ  HS
	GVCN
	GV tham gia quản lý HS
	Tổng số

	Xe số 1
	6A1(43)
	43+1PH
	Đ/c Thủy
	
	45

	Xe số 2
	6A2 (33)
	33+1PH +1 con GV
	Đ/c Hồng Hạnh 
	Đ/c Lan, Hoài , Trâm
	39

	Xe số 3
	6A5(43)
	43+2PH
	Đ/c Thanh Nga
	
	46

	Xe số 4
	7A1 (38)
	38+1PH
	Đ/c Liễu
	
	40

	Xe số 5
	7A2(38)
	38+4PH
	Đ/c Kim Nhung
	Đ/c Minh Ngọc, Minh Thúy
	45

	Xe số 6
	7A3(34)
	34
	Đ/c Dương
	Đ/c Đức, Hường, Hồng
	38

	Xe số 7
	7A5 (39)
	39+3PH
	Đ/c Thúy Nga
	
	43

	Xe số 8
	8A3(35)+7A4(8)
	43
	Đ/c Huyền, Phương
	
	45

	Xe số 9
	8A4(26) +9A1(13)
	39
	Đ/c Điệp, Thảo
	
	41

	Xe số 10
	6A4(29)
	29+2PH
	Đ/c Yến
	Đ/c Huế, Khương Nhung, Vân
	35

	Xe số 11
	6A3 (28)+8A5 (16)
	44
	Đ/c Khanh
	Đ/c Lịch
	46

	Xe số 12
	8A1 (43)
	43
	Đ/c Trang
	Đ/c Kim Thúy
	45

	Xe số 13
	8A2(21)+9A2(18)
	39
	Đ/c Tươi, Quý
	
	41

	TOÀN TRƯỜNG
	505+14PH+ 1 con GV
	16
	13
	549


Ghi chú:  Số học sinh được miễn: 10
Trong đó:   08 con GV (con Đ/c K. Thúy,  M. Thúy, Minh Ngọc, Thúy Nga, Hồng Hạnh, Thủy, Tươi, Thảo); 

         02 HS có hoàn cảnh đặc biệt (Thắng -  8A1, Thảo – 8A4)
II. GVCN lấy thuốc chống say cho HS tại bạn hướng dẫn viên trên từng xe.
